	TRƯỜNG THCS CAO AN
------------------
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9A 

NĂM HỌC 2018 - 2019
-----------------
                Cao An, ngày 18 tháng 8 năm 2018


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày sinh
	Giới tính
	Lớp cũ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Xuân Hoàng Anh
	07/02/2004
	Nam
	8A
	

	2
	Nguyễn Thị Mai Anh
	23/10/2004
	Nữ
	8A
	

	3
	Nguyễn Phương Anh
	10/04/2004
	Nữ
	8A
	

	4
	Nguyễn Quỳnh Anh
	25/12/2004
	Nữ
	8A
	

	5
	Hoàng Việt Anh
	29/05/2004
	Nam
	8A
	

	6
	Phạm Văn Chiến
	30/03/2004
	Nam
	8A
	

	7
	Nguyễn Phúc Anh Cường
	11/01/2004
	Nam
	8A
	

	8
	Hoàng Thị Mỹ Duyên
	29/05/2004
	Nữ
	8A
	

	9
	Nguyễn Hữu Ngọc Dương
	24/06/2004
	Nam
	8A
	

	10
	Lê Chí Đạt
	05/05/2004
	Nam
	8A
	

	11
	Phú Lưu Thu Giang
	30/11/2004
	Nữ
	8A
	

	12
	Nguyễn Thị Hồng Hải
	13/05/2004
	Nữ
	8A
	

	13
	Đinh Thanh Hằng
	27/04/2004
	Nữ
	8A
	

	14
	Nguyễn Thu Hiền
	19/12/2004
	Nữ
	8A
	

	15
	Nguyễn Đức Hiếu
	16/01/2004
	Nam
	8A
	

	16
	Phạm Quang Huyên
	01/05/2004
	Nam
	8A
	

	17
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	17/12/2004
	Nữ
	8A
	

	18
	Trần Thị Hương
	03/04/2004
	Nữ
	8A
	

	19
	Lê Duy Khánh
	18/08/2004
	Nam
	8A
	

	20
	Nguyễn Văn Khiêm
	30/11/2004
	Nam
	8A
	

	21
	Hoàng Trung Khương
	16/01/2004
	Nam
	8A
	

	22
	Đỗ Thị Liên
	03/02/2004
	Nữ
	8A
	

	23
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	15/07/2004
	Nữ
	8A
	

	24
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	07/03/2004
	Nữ
	8A
	

	25
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	29/06/2004
	Nữ
	8A
	

	26
	Lê Thị Khánh Ly
	28/10/2004
	Nữ
	8A
	

	27
	Nguyễn Thị Lý
	19/10/2004
	Nữ
	8A
	

	28
	Đỗ Xuân Mạnh
	06/05/2004
	Nam
	8A
	

	29
	Nguyễn Khánh Ngọc
	03/10/2004
	Nữ
	8A
	

	30
	Nguyễn Thị Tuyết Nhi
	10/07/2004
	Nữ
	8A
	

	31
	Vũ Nguyễn Anh Quân
	13/08/2004
	Nam
	8A
	

	32
	Vũ Thị Thanh Thảo
	30/12/2004
	Nữ
	8A
	

	33
	Nguyễn Thiên Thảo
	12/10/2004
	Nữ
	8A
	

	34
	Phạm Thị Hoài Thu
	17/10/2004
	Nữ
	8A
	

	35
	Hoàng Thị Quỳnh Trang
	21/11/2004
	Nữ
	8A
	

	36
	Lê Thị Hải Yến
	24/09/2004
	Nữ
	8A
	Tổng: 39

	37
	Nguyễn Thị Lan Hương
	12/12/2004
	Nữ
	8C
	(Nữ: 25)

	38
	Trần Anh Lương
	26/11/2004
	Nam
	8C
	(Nam: 14)

	39
	Vũ Thị Thanh Tâm
	04/09/2004
	Nữ
	Đến Di Linh- Lâm Đồng


                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                  NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

	TRƯỜNG THCS CAO AN
------------------
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9B
NĂM HỌC 2018 - 2019
-----------------
                Cao An, ngày 18 tháng 8 năm 2018


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày sinh
	Giới tính
	Lớp cũ
	Ghi chú

	1
	Vũ Đào Lân Anh
	15/12/2004
	Nam
	8B
	

	2
	Phạm Thị Mai Anh
	11/12/2004
	Nữ
	8B
	

	3
	Nguyễn Ngọc Anh
	24/11/2004
	Nữ
	8B
	

	4
	Hoàng Phương Anh
	23/07/2004
	Nữ
	8B
	

	5
	Đỗ Thị Ngọc Ánh
	15/01/2004
	Nữ
	8B
	

	6
	Vũ Thị Huyền Diệu
	17/09/2004
	Nữ
	8B
	

	7
	Trần Thị Duyên
	11/11/2004
	Nữ
	8B
	

	8
	Phạm Quang Đại
	05/11/2004
	Nam
	8B
	

	9
	Đặng Văn Đạt
	30/07/2004
	Nam
	8B
	

	10
	Vũ Ngọc Hà
	16/02/2004
	Nữ
	8B
	

	11
	Phạm Thị Hà
	22/11/2004
	Nữ
	8B
	

	12
	Nguyễn Thị Thuý Hằng
	05/06/2004
	Nữ
	8B
	

	13
	Nguyễn Văn Hòa
	28/03/2004
	Nam
	8B
	

	14
	Nguyễn Chí Hoàng
	09/11/2004
	Nam
	8B
	

	15
	Nguyễn Tiến Hoàng
	05/12/2004
	Nam
	8B
	

	16
	Lưu Thế Hùng
	30/12/2004
	Nam
	8B
	

	17
	Nguyễn Văn Huỳnh
	04/10/2004
	Nam
	8B
	

	18
	Phạm Thị Hương
	19/07/2003
	Nữ
	8B
	

	19
	Nguyễn Anh Kiệt
	14/09/2004
	Nam
	8B
	

	20
	Phạm Thị Hương Lan
	02/09/2004 
	Nữ
	8B
	

	21
	Đào Duy Long
	11/07/2004 
	Nam
	8B
	

	22
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	03/12/2004
	Nữ
	8B
	

	23
	Nguyễn Hải Nam
	09/12/2004
	Nam
	8B
	

	24
	Ngô Thị Kim Ngân
	23/07/2004
	Nữ
	8B
	

	25
	Nguyễn Tuấn Nghĩa
	23/11/2004
	Nam
	8B
	

	26
	Nguyễn Thị Phương Ngọc
	02/09/2004 
	Nữ
	8B
	

	27
	Hoàng Thị Diễm Quỳnh
	03/05/2004
	Nữ
	8B
	

	28
	Lưu Quang Sinh
	21/04/2004
	Nam
	8B
	

	29
	Đinh Văn Sơn
	08/05/2004
	Nam
	8B
	

	30
	Nguyễn Đình Thành
	15/04/2004
	Nam
	8B
	

	31
	Nguyễn Minh Thắng
	21/10/2004
	Nam
	8B
	

	32
	Trần Quang Thắng
	13/02/2004
	Nam
	8B
	

	33
	Nguyễn Ngọc Tiến
	04/07/2004 
	Nam
	8B
	

	34
	Nguyễn Trọng Tiến
	29/05/2004
	Nam
	8B
	

	35
	Đỗ Văn Tiến
	22/12/2004
	Nam
	8B
	

	36
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	26/11/2004
	Nữ
	8B
	

	37
	Đinh Thị Kiều Trang
	22/06/2004
	Nữ
	8B
	

	
	Tổng: 37 
	
	(Nữ: 17
	Nam: 20) 
	


                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
	TRƯỜNG THCS CAO AN
------------------
	DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9C 

NĂM HỌC 2018 - 2019
-----------------
                Cao An, ngày 18 tháng 8 năm 2018


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày sinh
	Giới tính
	Lớp cũ
	Ghi chú

	1
	Lê Thị Vân Anh
	25/10/2004
	Nữ
	8C
	

	2
	Nguyễn Thị Ngọc Bảo
	31/01/2004
	Nữ
	8C
	

	3
	Lê Anh Đức
	27/09/2004
	Nam
	8C
	

	4
	Phạm Trung Đức
	12/03/2004 
	Nam
	8C
	

	5
	Nguyễn Thu Hằng
	08/11/2004
	Nữ
	8C
	

	6
	Đỗ Thị Thu Hiền
	06/09/2004
	Nữ
	8C
	

	7
	Phạm Minh Hiếu
	16/09/2004
	Nam
	8C
	

	8
	Đinh Quang Hiếu
	13/07/2004
	Nam
	8C
	

	9
	Vũ Thị Hoà
	06/02/2004
	Nữ
	8C
	

	10
	Nguyễn Thị Huế
	22/01/2004
	Nữ
	8C
	

	11
	Phạm Tùng Lâm
	08/06/2004
	Nam
	8C
	

	12
	Phạm Quang Linh
	13/10/2004
	Nam
	8C
	

	13
	Đỗ Xuân Long
	15/11/2004
	Nam
	8C
	

	14
	Nguyễn Đức Lượng
	08/09/2004
	Nam
	8C
	

	15
	Nguyễn Văn Nam
	23/07/2004
	Nam
	8C
	

	16
	Phạm Văn Nam
	21/01/2004
	Nam
	8C
	

	17
	Đào Hồng Phong
	30/12/2004
	Nam
	8C
	

	18
	Nguyễn Văn Phong
	22/10/2004
	Nam
	8C
	

	19
	Đỗ Thị Thu Phương
	01/05/2004
	Nữ
	8C
	

	20
	Đào Ngọc Quang
	12/12/2003
	Nam
	8C
	

	21
	Phạm Nhật Quang
	10/05/2004 
	Nam
	8C
	

	22
	Nguyễn Thế Quang
	16/02/2004
	Nam
	8C
	

	23
	Nguyễn Như Quỳnh
	12/10/2004
	Nữ
	8C
	

	24
	Phạm Như Quỳnh
	16/10/2004
	Nữ
	8C
	

	25
	Lê Văn Sang
	20/02/2004
	Nam
	8C
	

	26
	Đỗ Thị Sen
	14/10/2004
	Nữ
	8C
	

	27
	Nguyễn Phúc Sơn
	24/07/2004
	Nam
	8C
	

	28
	Đồng Văn Thành
	27/09/2004
	Nam
	8C
	

	29
	Đỗ Quang Thắng
	21/11/2004
	Nam
	8C
	

	30
	Nguyễn Đức Thuận
	08/02/2004
	Nam
	8C
	

	31
	Đỗ Văn Thuận
	02/04/2004
	Nam
	8C
	

	32
	Nguyễn Văn Thuận
	18/09/2004
	Nam
	8C
	

	33
	Nguyễn Minh Tuấn
	14/04/2004
	Nam
	8C
	

	34
	Phạm Quốc Tùng
	23/11/2004
	Nam
	8C
	

	35
	Ngô Viết Tùng
	23/07/2004
	Nam
	8C
	

	36
	Nguyễn Đình Báu
	01/09/2004
	Nam
	8A
	

	37
	Nguyễn Thị Lan Phương
	31/10/2004
	Nữ
	8A
	

	
	Tổng: 37 
	
	(Nữ: 11
	Nam: 26) 
	


                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                  NGUYỄN TRƯỜNG SƠN

